
HP I HP II HP III

1 15C5020001 Lâm Thị Ngọc Châu 12/9/1997 7.3 H 7.7 Hỏng Hỏng Hỏng Điểm QT

2 15C5020002 Nguyễn Thị Hồng Đào 12/9/1997 H 6.5 6.1 Hỏng Hỏng Hỏng Điểm QT

3 15C5020003 Lê Thị Kiều Phương Em 28/9/1997 7.0 6.0 7.1 6.7 TB Khá Đạt

4 15C5020004 Trần Thị Ngọc Hân 07/5/1997 7.8 6.8 7.0 7.2 Khá Đạt

5 15C5020005 Trương Thị Mỹ Nương 04/10/1997 6.5 6.0 H Hỏng Hỏng Hỏng Điểm thi

6 15C5020006 Thạch Kim Nguyên 27/12/1996 5.8 6.3 H Hỏng Hỏng Hỏng Điểm thi

7 15C5020007 Dương Ngọc Nhân 27/5/1997 H H H Hỏng Hỏng Hỏng

8 15C5020008 Nguyễn Thị Thanh Nhi 18/12/1997 6.0 6.5 5.7 6.1 TB Khá Đạt

9 15C5020009 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21/5/1996 6.5 6.8 5.0 6.1 TB Khá Đạt

10 15C5020010 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/6/1997 H 7.0 7.2 Hỏng Hỏng Hỏng Điểm QT

11 15C5020011 Trương Thị Huỳnh Như 28/01/1997 H 5.8 6.9 Hỏng Hỏng Hỏng Điểm QT

12 15C5020012 Huỳnh Thị Thúy Quyên 07/4/1996 6.8 6.0 6.3 6.4 TB Khá Đạt

13 15C5020013 Vương Thanh Tiền 18/02/1997 6.3 6.0 5.8 6.0 TB Khá Đạt

14 15C5020014 Thạch Thị Rọte Tha 15/3/1996 6.3 6.8 5.6 6.2 TB Khá Đạt

15 15C5020015 Võ Nguyễn Duy Thịnh 12/4/1996 6.0 6.0 6.9 6.3 TB Khá Đạt

16 15C5020016 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/02/97 6.3 6.3 8.0 6.9 TB Khá Đạt

17 15C5020018 Trần Thị Ngọc Trâm 12/8/1997 H 7.0 6.4 Hỏng Hỏng Hỏng Điểm QT

18 15C5020019 Ngô Thị Thanh Xương 28/8/1996 6.5 5.0 6.8 6.1 TB Khá Đạt

19 15C5020020 Trần Thị Huỳnh Yến 12/8/1997 5.8 5.8 6.9 6.2 TB Khá Đạt

20 15C5020017 Lý Thị Thanh Trà 09/10/96 6.5 6.8 5.6 6.3 TB Khá Đạt

Số sinh viên đạt: 12
Số sinh viên hỏng: 08

         PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Huỳnh Nhân      Lâm Bá Nha

*Chú thích:

       "H": Hỏng điểm thi lần 01và lần 02 hoặc không có điểm quá trình (Đăng ký học lại)
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